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               Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, cung ứng thuốc. 
 

Căn cứ theo kế hoạch mua sắm thuốc bổ sung năm 2023, Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Hà Tĩnh đang có nhu cầu xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc gây nghiện- 

hướng tâm thần phục vụ cho nhu cầu khám, chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023-

2024. Để có cơ sở tham khảo xây dựng danh mục, giá kế hoạch các mặt hàng thuốc,  

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng 

cung cấp các loại thuốc theo phụ lục 1 đính kèm công văn, gửi báo giá các sản phẩm 

công ty có khả năng cung ứng năm 2023- 2024 đáp ứng các yếu tố sau: 

- Các yêu cầu kỹ thuật của thuốc tuân thủ theo Căn cứ Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban 

hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

- Giá thuốc phải thấp hơn giá kê khai, kê khai lại được công bố và phải phù hợp 

với giá tương ứng đang trúng thầu trên thị trường hiện nay. 

- Báo giá cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi kèm và được gửi về Khoa 

Dược- TBYT, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Địa chỉ: số 456, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Bao gồm: 1 bản cứng có ký, 

đóng dấu hợp pháp; 01 bản mềm vào địa chỉ mail: ngocthachbvtp@gmail.com Thời 

gian từ ngày 12 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2023 để tổng hợp 

như sau. 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh kính mời đại diện các Công ty cung 

ứng thuốc nộp hồ sơ chào giá đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                
- Lưu: VT, KD. 

  

 
                                                         

   Trần Nguyên Phú 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

BẢNG CHÀO GIÁ 
Kính gửi : BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Tên Nhà thầu: …………………… 

 Địa chỉ: ………………….. 

 

TT 
Tên hoạt 

chất 

Nhóm 

TCKT 
Tên thuốc 

Số đăng 

ký/ giấy 

phép lưu 

hành 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào chế Đơn vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

đã bao 

gồm VAT 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Fentanyl Nhóm 1 

Fentanyl 

B.Braun 

0.1mg/2ml 

VN-22494-

20 
0,1mg/2ml Tiêm/Truyền 

Thuốc 

tiêm/thuốc tiêm 

truyền 

Chai/Túi/Lọ/Ống 01   

2 Morphin Nhóm 4 Morphin30mg 
VD-19031-

13 

Morphin( Sulfat) 

30mg 
Uống Viên nang Viên 01   

3 Morphin Nhóm 4 

Morphin 

(Morphin 

hydroclorid 

10mg/ml) 

VD-24315-

16 

Morphin 

(hydroclorid/sulfat) 

10mg/ml 

Tiêm 

Thuốc tiêm/ 

thuốc tiêm 

truyền 

Ống 01   



4 
Ephedrin 

hydroclorid 
Nhóm 1 

Ephedrine 

Aguettant 

30mg/ml 

VN-19221-

15 

(Quyết định 

số: 

185/QĐ-

QLD ngày 

19/04/2022 

gia hạn hiệu 

lực SĐK 

đến ngày 

19/4/2027) 

30mg/1ml 
Tiêm truyền 

tĩnh mạch 

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch 

Ống 01   

5 Diazepam Nhóm 4 
Diazepam 

5mg 

VD-24311-

16, CV gia 

hạn số 

4781/QLD-

ĐK ngày 

02/06/2022 

5mg Uống Viên Viên 01   

6 Diazepam Nhóm 1 

Diazepam 

Injection BP 

10mg/2ml 

VD-25308-

16, 

CV gia hạn 

số  

6942/QLD-

ĐK ngày 

20/07/2022 

5mg/ml 
Tiêm/Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

Tiêm truyền 

Chai/lọ/ống/bình/hộp/ 

túi/gói 
01   

7 Ketamine Nhóm 1 

Ketamine 

Hydrochloride 

injection 

VN-20611-

17 
500mg/10ml Tiêm Dung dịch tiêm 

Chai/lọ/ống/bình/hộp/ 

túi/gói 
01   

8 Midazolam Nhóm 1 Midanium 
VN-22190-

19 
5mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm ống 01   

  Tổng cộng:                 
 



Tổng số mặt hàng: 03 mặt hàng, số mặt hàng nhóm 1: 04 mặt hàng; số mặt hàng nhóm 4: 03 mặt hàng; Giá trị gói thầu:   đồng  

 (Bằng chữ:         ) 

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

          TỔNG GIÁM ĐỐC 
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